PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ Ở TRƯỜNG UTS, AUSTRALIA

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Một trong những vấn đề quan trọng cần được quan tâm trong  nhà trường hiện nay là việc dạy và học như thế nào cho hiệu quả. Có thể nói rằng chất lượng dạy và học là mối quan tâm hàng đầu của nhà trường, và càng lúc càng đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Do đó tập trung tìm cách đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá là một trong những yếu tố quyết định. Một phương pháp giảng dạy tích cực tất nhiên sẽ giúp cho sinh viên học tập hiệu quả hơn và từ đó sẽ gặt hái được kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó đánh giá là một khâu và là một công cụ quan trong trong quá trình đào tạo; có thể giúp điều chỉnh quá trình dạy và học, là động lực để đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo con người theo mục tiêu giáo dục. Qua hơn hai năm học tập tại trường Đại học University of Technology, Sydney – Australia, tôi đã nhận thấy nền giáo dục của Australia có nhiều điều rất thú vị về phương pháp giảng dạy và đánh giá. Tôi thực sự muốn chia sẻ với mọi người về những thông tin này để góp một phần nhỏ trong việc tìm kiếm và xây dựng một phương pháp giảng dạy và đánh giá tốt hơn.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Sau những năm trung học và bốn năm đại học tại Việt Nam tôi rất bỡ ngỡ khi bước vào chương trình đào tạo thạc sỹ ở trường UTS với một môi trường và phương pháp giảng dạy rất khác lạ. Ở đây, nền giáo dục khuyến khích sự sáng tạo cá nhân, không gò bó vào khuôn thước của học thuyết cũ. Nền giáo dục của Australia nhấn mạnh tới tư duy độc lập và sáng tạo. Tinh thần ấy đã thấm vào tâm hồn học sinh ngay từ cấp tiểu học, trung học, và trở thành phương châm cơ bản đối với sinh viên đại học. Vì vậy, khi bước vào đại học sinh viên đã có quan điểm rõ ràng về việc học:

· Học là việc của người học chứ không phải việc của người dạy
· Vai trò của giáo viên là phải tạo ra những cơ hội học tập cho sinh viên
Và sinh viên ở Australia cũng xác định rõ ràng “Tôi học tốt nhất khi…”:

1. Kiến thức trước đây của tôi được liên kết

2. Kiến thức tiền đề của tôi được khởi động

3. Khi được thảo luận với người khác về kiến thức mới được tiếp thu
4. Thật sự cuốn hút và khích lệ (được giáo viên tạo động cơ)
5. Thoải mái để tiếp nhận những kiến thức mới
6. Hiểu rõ về yêu cầu và kĩ năng cần thiết
7. Đủ thời gian để làm chủ kiến thức của mình
8. Tham gia một cách tích cực vào hoạt động học tập

9.  Tôi hiểu vấn đề bằng cách riêng của mình
10.  Những giải thích của giáo viên phù hợp với phương pháp học của tôi
Nhằm đáp ứng những nguyện vọng trên của sinh viên thì giáo viên ở Australia phải đạt được 7 tiêu chuẩn sau đây:

1. Người giáo viên biết rõ nội dung chuyên môn của mình và biết phải dạy nội dung đó như thế nào cho sinh viên của họ
2. Người giáo viên biết các sinh viên của mình cần học những gì và biết cách sinh viên đó học như thế nào
3. Người giáo viên lập kế hoạch, cách thức tiến hành, các ghi chép, báo cáo cho việc học có hiệu quả của sinh viên
4. Người giáo viên giao tiếp có hiệu quả với các sinh viên của mình
5. Người giáo viên tạo ra, duy trì môi trường học vừa an toàn cẩn thận vừa mang tính thách thức thông qua việc sử dụng các kỹ năng quản lý lớp học
6. Người giáo viên không ngừng trau dồi và hoàn thiện kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và thực hành
7. Người giáo viên phải là người tích cực cộng tác với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn cũng như trong cộng đồng
Bên cạnh đó người giáo viên cũng phải có phương pháp giảng dạy phù hợp. Giảng dạy ở Australia chú trọng vào thực tiễn, khuyến khích suy nghĩ độc lập, sáng tạo và tranh luận. Quan trọng nhất, sinh viên sẽ học cách làm thế nào để ứng dụng sáng kiến của mình. Thầy giáo sẽ khuyến khích sinh viên suy nghĩ về những giải pháp độc đáo và thực tiễn đối với những vấn đề thực tế. Giáo viên luôn cố gắng cung cấp cho sinh viên kiến thức thấu đáo về một chủ đề hơn là dạy thuộc lòng từng câu chữ để làm bài thi. Sinh viên được khuyến khích phát triển suy nghĩ cá nhân và trao đổi với các bạn trong giờ học, và tham gia thảo luận trong lớp có thể là một tiêu chí để đánh giá trình độ sinh viên.

Phương pháp giảng dạy phải đạt được những yêu cầu chung dưới đây:
· Chuyển việc giáo viên truyền đạt kiến thức cho sinh viên thành việc hướng dẫn tổ chức cho sinh viên tự tìm kiếm kiến thức mà mình muốn
· Dạy học dựa trên tiềm năng và nhu cầu của người học và xây dựng được hứng thú cho người học trong quá trình tiếp thu những kiến thức mới
· Dạy cái mà người học cần chứ không phải dạy cái mà người dạy có
· Phương pháp dạy học luôn quan tâm đến xúc cảm của sinh viên, tạo hứng thú cho người học cũng như luôn quan tâm để người học là người được hưởng lợi nhiều nhất, đó là các kỹ năng sống trong suốt cuộc đời
Phương pháp dạy học tích cực được áp dụng đến tận từng cá nhân sinh viên, các sinh viên trong một nhóm. Mỗi môn học khác nhau, giáo viên tự lựa chọn phương pháp dạy học. Tùy từng bài học cụ thể giáo viên linh hoạt lựa chọn sử dụng phương pháp “lấy người dạy là trung tâm” hay phương pháp “lấy người học làm trung tâm” để đạt được kết quả cao nhất. Tuy nhiên, phương pháp “lấy người học là trung tâm” được sử dụng triệt để vì những lý do cơ bản sau:

· “Lấy người học làm trung tâm” là dạy học vì mục đích, khả năng và nhu cầu của người học là chính hay có thể gọi là dạy học theo phương pháp tạo dựng
· Còn việc dạy học “lấy người dạy làm trung tâm” là dạy cái mà người dạy có. Đây là cách dạy học theo phương pháp chuyển giao. Theo phương pháp này người học bị áp đặt, bắt buộc tuân theo ý kiến chủ quan của người dạy, và vì vậy họ không hay khó có thể phát huy được tinh thần chủ động, kém sáng tạo và dẫn đến tự ty khi không tiếp thu được bài học, nói chung nguồn sáng tạo của sinh viên bị thui chột
Trên cơ sở kiến thức tiếp thu được, giáo viên cũng rất coi trọng việc thực hành của sinh viên bằng cách yêu cầu đưa ra mô hình theo trí tưởng tượng của sinh viên về những vấn đề liên quan đến bài học, hoặc xuất phát từ những nhu cầu cuộc sống…
Đặt câu hỏi đóng – câu hỏi mở cũng đóng một vai trò quan trọng trong phương pháp giảng dạy ở trường UTS. Việc sử dụng phương pháp đặt câu hỏi đóng, câu hỏi mở linh hoạt có hiệu quả trong quá trình dạy học tạo ra cơ hội và khả năng cho người học tiếp thu kiến thức theo nhiều hướng khác nhau.

· Dạng câu hỏi đóng là trước khi giáo viên đưa ra câu hỏi thì đã biết trước câu trả lời. Trong tình hình đó, câu hỏi chỉ có một phương án trả lời. Người giáo viên sẽ không quan tâm vào việc nghe các câu trả lời của sinh viên mà chỉ tập trung nghe ý kiến nào đúng. Nhiều lúc sinh viên có cách trả lời khác nhưng giáo viên cho là sai, không công nhận sản phẩm tư duy của người học. Câu hỏi đóng chỉ liên quan đến trí nhớ nên học sinh không hứng thú học vì trong lớp chỉ cần có một sinh viên trả lời đúng là được.

· Dạng câu hỏi mở là khi giáo viên đưa ra câu hỏi cho người học nhưng không thể biết trước được các câu trả lời sẽ xảy ra như thế nào. Với câu hỏi loại này sinh viên sẽ đưa ra nhiều cách trả lời khác nhau. Khi sinh viên trả lời sẽ có nhiều hướng khác nhau, giáo viên thực sự nghe câu trả lời của sinh viên và có thể phản hồi cho các sinh viên bất kỳ lúc nào. Câu hỏi mở kích thích hứng thú học tập cho người học, điều đó dẫn đến nội dung và kiến thức đã học cũng như kiến thức trong cuộc sống có những sự liên quan mà các sinh viên có thể đặt ra. Sinh viên có nhiều cơ hội tham gia học tập và vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Đó chính là dạy kĩ năng sống cho các sinh viên.

  Một điểm khác mà bản thân tôi nghĩ khá thú vị đó là có thể học hỏi phương pháp giảng dạy khuyến khích sinh viên phải dám nghĩ đến những chuyện lớn: “Think big”. Nên có cái nhìn tổng quát và toàn diện để tổng hợp vấn đề cho những bước tiến lớn. Do đó giáo dục Australia không chủ trương từ chương, nhồi nhét chi tiết, không chú trọng vào việc làm thật nhiều bài tập một kiểu cho thật lẹ để có điểm cao mà không hiểu nguồn gốc của phương pháp giải và của bài được giải vì nếu chỉ như thế người học sẽ không biết áp dụng vào những trường hợp mới lạ. 
Tôi xin phép được lấy một ví dụ nhỏ trong phương pháp giảng dạy môn học Kế toán chi phí để làm rõ phương pháp giảng dạy ở Australia nói chung và UTS nói riêng. Khi học môn học này, sinh viên phải :

· Thảo luận những câu hỏi và những những tình huống được giao về chuẩn bị trước cũng như có những câu hỏi và tình huống bất ngờ yêu cầu sinh viên phải giải quyết ngay trên lớp. Những câu hỏi và tình huống này giúp sinh viên củng cố và hiểu sâu hơn về phần lý thuyết được học. 
· Sau đó sinh viên được chia nhóm sử dụng nền tảng lý thuyết đó để xây dựng những mô hình công ty ảo. Dạng bài tập này sẽ giúp cho sinh viên tự tin hơn trong việc áp dụng lý thuyết vào thực tế.
· Để tránh việc học bị nhàm chán và xa rời với thực tiễn thì dưới sự hướng dẫn của giáo viên người học phân tích xem vì sao lý thuyết đó được vận dụng thành công ở công ty này nhưng lại thất bại ở những công ty kia. Những công ty được chọn để phân tích là những tập đoàn lớn của Australia cũng như của thế giới. 
· Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất ở môn học này là việc nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên đi tham quan dây chuyền sản xuất ở nhà máy và yêu cầu sinh viên nhận xét, đánh giá và tự tính giá thành cho sản phẩm dựa trên những gì quan sát tại nhà máy cũng như thông tin về công ty và sản phẩm của công ty trên thị trường.
Chính sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành được theo một tỷ lệ hợp lý và sự đa dạng của những bài tập thực hành đã làm cho môn học trở nên thú vị hơn và giúp người học phát triển kỹ năng mềm như kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề  và làm việc nhóm… đồng thời với việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành.
III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Như chúng ta đã biết đánh giá là một khâu quan trọng trong quá trình giáo dục; có chức năng điều chỉnh quá trình dạy và học, là động lực để đổi mới phương pháp dạy học, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo người học theo mục tiêu giáo dục.

Đổi mới phương pháp dạy học là điều kiện quan trọng nhất để nâng cao kết quả dạy học: đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tạo niềm tin, năng lực tự học cho sinh viên thì đánh giá phải đổi mới theo hướng phát triển mọi năng lực sinh viên.

Đánh giá là một quá trình, theo một quá trình, đánh giá từng nội dung, từng bài học, từng hoạt động giáo dục, từng môn học và đánh giá toàn diện theo mục tiêu.

Giáo viên tổ chức đánh giá thường xuyên trong toàn học kỳ của chương trình theo tiêu chuẩn đánh giá nhất định phù hợp với các mục tiêu của từng nhóm chủ đề. Đánh giá và báo cáo học tập định kỳ đóng vai trò chính:

· trong sự hiểu biết của sinh viên về các mục tiêu và tiêu chí đánh giá

· trong sự chuẩn bị của sinh viên cho lần đánh giá cuối khóa 

· trong quá trình triển khai chương trình đào tạo theo các nguyên tắc của chương trình
Giáo viên chịu trách nhiệm thiết kế các nhiệm vụ đánh giá đa dạng và hợp lý (bao gồm các bài thi và kiểm tra) cho phép sinh viên chứng minh thành tích đạt được theo các mục tiêu đối với từng nhóm môn học, Bao gồm:

· hoạt động mở, giải quyết vấn đề còn bỏ ngỏ

· các cuộc điều tra 

· các cuộc thảo luận có tổ chức

· thử nghiệm thực hành

· phân tích và phản ánh

Ở UTS đề kiểm tra, thi có sự kết hợp giữa trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan; do đó có yêu cầu cao hơn về khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành và đặc biệt quan tâm đến khả năng độc lập tư duy, sáng tạo của người học, khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

Sinh viên của UTS được đánh giá sự tiến bộ trong học tập thông qua một loạt các hoạt động chẳng hạn như bài tập về nhà, kiểm tra hàng tuần, bài tập, bài luận, đề án, thuyết trình, viết nhật ký, thảo luận, nghiên cứu, nghiên cứu thực địa, thí nghiệm và thực hành.

Một hội đồng sẽ đánh giá chất lượng luận án nghiên cứu cao học của sinh viên. Sinh viên có thể phải thi vấn đáp để bảo vệ luận án của mình.
IV. KẾT LUẬN

Có thể nói việc học tập ở UTS là một trải nghiệm đáng quý. Nền giáo dục của Australia thực sự là một nền giáo dục đáng được chúng ta học hỏi. Bởi ở đó người học được học cả kỹ năng sống bên cạnh kiến thức chuyên môn.

Sự gắn kết và nhất quán giữa lý luận và thực tiễn trong dạy – học ở Australia rất đồng bộ và nhịp nhàng thuận lợi. Mọi việc trong nhà trường được tiến hành thoải mái và đúng với việc “dạy học vì người học”. Cả xã hội luôn quan tâm đến nhu cầu học tập của sinh viên và chú ý đến sự phát triển của cá nhân mỗi người.

Trên đây là những kinh nghiệm người viết mong muốn được chia sẻ về phương pháp giảng dạy và đánh giá ở Australia nói chung và trường UTS nói riêng. Thông qua buổi hội thảo này người viết cũng mong muốn được học hỏi nhiều hơn về phương pháp giảng dạy và đánh giá từ phía các Thầy, các Cô để từ đó có thể hoàn thiện bản thân và phục vụ công việc được tốt hơn.
